
66 Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 349 (2/2025)

Nghiên cứu - Trao đổi

1. Một số khó khăn, vướng mắc 
Bộ luật Hình sự Việt Nam qua các thời kỳ

đều quy định về chế định miễn trách nhiệm
hình sự, trong đó các trường hợp miễn trách
nhiệm hình sự được quy định trong Bộ luật
Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm
2017) gồm các điều luật: Điều 16, 29; khoản
2 Điều 91; khoản 4 Điều 110; khoản 4 Điều
247; khoản 7 Điều 364; khoản 6 Điều 365 và
khoản 2 Điều 3901. Đây là căn cứ pháp lý
quan trọng để cơ quan cảnh sát điều tra vận

dụng áp dụng miễn trách nhiệm hình sự đối
với bị can. 

Thực tế cho thấy, việc triển khai chế định
này còn gặp phải nhiều trở ngại, ảnh hưởng
đến hiệu quả của công tác điều tra xử lý tội
phạm. Cụ thể là:

Thứ nhất, hệ thống văn bản hướng dẫn
thi hành pháp luật về miễn trách nhiệm hình
sự còn thiếu, vẫn còn tình trạng nợ đọng văn
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bản kéo dài. Cụ thể, hiện nay chưa có đầy đủ
các văn bản như nghị quyết, thông tư liên
ngành hướng dẫn chi tiết, đồng bộ các quy
định của pháp luật liên quan đến miễn trách
nhiệm hình sự hoặc nếu có thì vẫn chủ yếu
ở dạng công văn nội bộ ngành. Điều này dẫn
đến tình trạng cơ quan cảnh sát điều tra gặp
khó khăn trong việc áp dụng thống nhất và
chính xác các quy định pháp luật.

Thứ hai, Bộ luật Hình sự hiện hành và các
văn bản liên quan còn tồn tại những bất cập
trong việc quy định hậu quả pháp lý đối với
người được miễn trách nhiệm hình sự. Bộ
luật chỉ mới có quy định hậu quả pháp lý áp
dụng các biện pháp tư pháp đối với người
dưới 18 tuổi phạm tội nếu không thuộc
trường hợp quy định tại Điều 29. Còn đối với
người đủ từ 18 tuổi trở lên thì không có quy
định hậu quả pháp lý sau khi được miễn
trách nhiệm hình sự, như nghĩa vụ dân sự,
hành chính hay các hình thức quản lý khác. 

Thứ ba, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình
sự không quy định thẩm quyền áp dụng
miễn trách nhiệm hình sự, thực tiễn cả ba cơ
quan: Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa
án đều áp dụng quy định của Luật Hình sự
miễn trách nhiệm hình sự cho bị can, bị cáo.
Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng, thẩm
quyền này chỉ thuộc về Tòa án. Đồng thời,
trong hệ thống biểu mẫu tố tụng của cơ quan
cảnh sát điều tra cũng không có quyết định
miễn trách nhiệm hình sự mà được thay thế
bằng các quyết định đình chỉ.

Thứ tư, trong Bộ luật Hình sự năm 2015,
nhiều điều luật quy định cụm từ “có thể”
miễn trách nhiệm hình sự, đây là tình tiết
định tính, gây khó khăn trong việc áp dụng
thống nhất. 

Thứ năm, quy định về việc miễn trách
nhiệm hình sự cho người mắc bệnh hiểm
nghèo chưa xác định rõ loại bệnh nào được
coi là bệnh hiểm nghèo, giai đoạn nào của
bệnh mới được áp dụng cũng như cơ quan y
tế nào có thẩm quyền xác định. Các tiêu chí
về “hậu quả thấp nhất”, “lập công lớn”,

“cống hiến đặc biệt” chưa có quy định cụ thể
về mức độ, phạm vi và hình thức để đánh giá,
cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội nào có
thẩm quyền công nhận các công lao như thế
nào coi là “công lớn” hoặc “cống hiến đặc
biệt” dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng
đánh giá tiêu chí.

Thứ sáu, việc áp dụng các quy định pháp
luật liên quan đến miễn trách nhiệm hình sự
đòi hỏi năng lực chuyên môn cao và sự nhất
quán trong thực tiễn. Tuy nhiên, hiện nay
còn tồn tại một số hạn chế, như: các quy
định pháp luật hiện hành chưa đặt ra yêu
cầu cụ thể về năng lực chuyên môn, phẩm
chất đạo đức và kinh nghiệm thực tiễn đối
với những người có thẩm quyền quyết định
việc áp dụng miễn trách nhiệm hình sự, đặc
biệt là đối với các cán bộ điều tra.

2. Một số đề xuất, kiến nghị
Một là, hoàn thiện pháp luật về miễn

trách nhiệm hình sự đối với bị can của cơ
quan cảnh sát điều tra.

(1) Quy định về tình tiết “có thể” miễn
trách nhiệm hình sự và các quy định tại Điều
29 Bộ luật Hình sự năm 2015 là tình tiết định
tính, chủ quan, do đó, cần có những hướng
dẫn cụ thể, chi tiết hơn từ các cơ quan có
thẩm quyền, như việc ban hành thông tư liên
ngành hoặc nghị quyết hướng dẫn nhằm xác
định rõ các tiêu chí cụ thể để đánh giá xem
một hành vi có đủ điều kiện để được miễn
trách nhiệm hình sự hay không; đưa ra
những hướng dẫn thống nhất tránh tình
trạng áp dụng khác nhau tùy thuộc vào từng
địa phương; đề ra các biện pháp để hạn chế
tình trạng áp dụng tùy tiện, chủ quan;
thường xuyên kiểm tra, giám sát việc áp dụng
quy định này để kịp thời phát hiện và xử lý
các trường hợp vi phạm.

(2) Mặc dù Bộ luật Hình sự năm 2015,
không quy định cụ thể cơ quan nhà nước
nào có thẩm quyền áp dụng miễn trách
nhiệm hình sự. Tuy nhiên, căn cứ vào quy
định tại điểm a khoản 1 Điều 29 Bộ luật Hình



sự năm 2015, thẩm quyền này thuộc về các
cơ quan tiến hành tố tụng, bao gồm: Cơ quan
Điều tra, Viện Kiểm sát và Tòa án. Trong thực
tiễn, đối với cơ quan điều tra của Công an
nhân dân trong hệ thống biểu mẫu số
119/2021/TT-BCA ngày 08/12/2021 lại chưa
có mẫu quyết định “miễn trách nhiệm hình
sự”. Để khắc phục tình trạng trên, cần có
những nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt
là các biểu mẫu liên quan nhằm bảo đảm
tính thống nhất và hiệu quả trong việc thực
hiện các quy định pháp luật về miễn trách
nhiệm hình sự.

(3) Cần phải cụ thể hóa hơn về hậu quả
pháp lý đối với người được miễn trách nhiệm
hình sự. Việc quy định rõ ràng vấn đề này
vừa thể hiện được chính sách khoan hồng
của Nhà nước ta đối với người phạm tội, sự
công bằng trong chính sách hình sự, đồng
thời đáp ứng được yêu cầu phòng ngừa, đấu
tranh chống tội phạm, thể hiện sự phù hợp
với các chuẩn mực nhân đạo và tiến bộ của
xã hội2.

(4) Để thống nhất cách hiểu miễn trách
nhiệm hình sự cho người mắc bệnh hiểm
nghèo, cần được bệnh viện cấp tỉnh, bệnh
viện Quân đội cấp Quân khu trở lên có kết
luận người phạm tội đang bị bệnh nguy hiểm
đến tính mạng, không, khó có phương thức
chữa trị, như: ung thư giai đoạn cuối, xơ gan
cổ trướng, lao nặng độ 4 kháng thuốc, bại
liệt, suy tim độ 3, suy thận độ 4 trở lên; HIV
giai đoạn AIDS đang có các nhiễm trùng
không có khả năng tự chăm sóc bản thân và
có nguy cơ tử vong cao... Như vậy, giai đoạn
bệnh phải là giai đoạn cuối, người phạm tội
suy kiệt về sức khỏe, dẫn đến không còn khả
năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa thì được
miễn trách nhiệm hình sự3. Tình tiết này cần
được các cơ quan liên ngành ban hành thông
tư liên tịch để được hướng dẫn cụ thể thống
nhất hiệu quả trong thời gian tới. 

Hai là, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan
cảnh sát điều tra ở Việt Nam trong áp dụng

pháp luật về miễn trách nhiệm hình sự đối
với bị can.

Cơ quan cảnh sát điều tra là một bộ phận
quan trọng của lực lượng Công an nhân dân.
Theo đó, cần hoàn thiện các văn bản quy
phạm pháp luật để cụ thể hóa chủ trương,
chính sách của Đảng về việc kiện toàn tổ
chức bộ máy của cơ quan cảnh sát điều tra.
Điều này nhằm mục tiêu xây dựng một lực
lượng cơ quan cảnh sát điều tra thật sự trong
sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại,
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh
quốc gia, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ
quyền lợi hợp pháp của công dân.

Ba là, nâng cao năng lực, trình độ chuyên
môn, phẩm chất đạo đức của chủ thể tiến
hành tố tụng trong cơ quan cảnh sát điều tra
áp dụng pháp luật về miễn trách nhiệm hình
sự đối với bị can.

Các cán bộ chiến sĩ của cơ quan cảnh sát
điều tra ngoài những tiêu chuẩn bắt buộc
riêng thì họ cần phải bảo đảm điều kiện Điều
46 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự
năm 2015 quy định“... có phẩm chất đạo đức
tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị
vững vàng, có tinh thần kiên quyết bảo vệ
pháp chế xã hội chủ nghĩa...”4; cần được
trang bị những kiến thức chuyên sâu về pháp
luật hình sự, đặc biệt là các quy định về miễn
trách nhiệm hình sự, để có thể đưa ra những
quyết định chính xác, đồng thời có khả năng
phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin, xử
lý tình huống một cách linh hoạt và hiệu quả. 

Để đáp ứng những yêu cầu trên, các cán
bộ chiến sĩ công an cần học tập theo Quy tắc
đạo đức và ứng xử nghề nghiệp tại Thông tư
số 12/2023/TT-BCA ngày 20/3/2023 của Bộ
trưởng Bộ Công an quy định về quy tắc ứng
xử của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân,
xây dựng những hình ảnh, tấm gương “người
tốt, việc tốt” trong công việc và hình ảnh
trong lòng người dân. Đồng thời, các cơ quan
cảnh sát điều tra ở địa phương cần thường
xuyên tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng
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nâng cao năng lực cho cán bộ, chiến sĩ; bổ
sung, hoàn thiện các quy định pháp luật liên
quan đến miễn trách nhiệm hình sự để tạo
khung pháp lý chặt chẽ giúp cán bộ, chiến sĩ
thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát
kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm.

Bốn là, tăng cường công tác phối hợp
trong áp dụng pháp luật về miễn trách
nhiệm hình sự đối với bị can của cơ quan
cảnh sát điều tra.

Hoạt động áp dụng pháp luật về miễn
trách nhiệm hình sự tại cơ quan cảnh sát
điều tra là một quá trình đòi hỏi sự phối hợp
chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan có
thẩm quyền. Trong đó, mối quan hệ phối
hợp giữa cơ quan cảnh sát điều tra với Viện
Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân đóng
vai trò đặc biệt quan trọng. Đối với Viện
Kiểm sát cần phát huy vai trò trong thực
hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động
của cơ quan điều tra nói chung và cơ quan
cảnh sát điều tra nói riêng, với chức năng
trên Viện Kiểm sát đã loại bỏ được thiếu sót
trong quy trình tố tụng hình sự của cơ quan
cảnh sát điều tra.

Đối với Tòa án nhân dân, với tư cách thực
hiện chức năng xét xử độc lập, đồng thời
cũng là cơ quan hướng dẫn pháp luật được
đồng bộ và thống nhất, về miễn trách nhiệm
hình sự cơ quan cảnh sát điều tra vận dụng
đúng quy định của pháp luật hình sự, tránh
oan sai hay bỏ lọt tội phạm, bảo đảm quy
định của pháp luật được đồng bộ, thống
nhất, hiệu quả và đúng pháp luật.

Năm là, tăng cường thanh tra, kiểm tra,
phản biện xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị trong xử lý vi phạm về miễn trách
nhiệm hình sự đối với bị can của cơ quan
cảnh sát điều tra.

Đây là hoạt động cần thiết giúp cho cơ
quan cảnh sát điều tra phát hiện kịp thời
những thiếu sót, đồng thời hạn chế được sai
phạm, tránh tiêu cực, áp dụng không đúng

đối tượng, không áp dụng đối với những
trường hợp có đủ điều kiện, dẫn đến khiếu
kiện kéo dài. Vì vậy, để hoạt động áp dụng
pháp luật về miễn trách nhiệm hình sự đối
với bị can của cơ quan cảnh sát điều tra được
bảo đảm đúng đối tượng, trong thời gian tới
cần phải làm tốt một số nội dung sau:

(1) Đối với cơ quan thanh tra trong Công
an nhân dân, cần tăng cường hoạt động
thanh tra hành chính đối với các vụ án có bị
can đủ điều kiện miễn trách nhiệm hình sự
nhưng không đình chỉ miễn trách nhiệm
hình sự đối với bị can, các vụ án có bị can
được đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự
thuộc trường hợp khoản 3 Điều 29 Bộ luật
Hình sự năm 2015. Chủ thể áp dụng của cơ
quan cảnh sát điều tra cần đánh giá thận
trọng, khách quan, bảo đảm quyền và lợi ích
hợp pháp cho bị can nhưng phải đúng quy
định của pháp luật. Đồng thời, tiến hành
thanh tra đột xuất nếu phát hiện có dấu hiệu
sai phạm hoặc khiếu kiện kéo dài.

(2) Đối với hoạt động kiểm tra của cơ
quan Cảnh sát điều tra là hoạt động kiểm tra
của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra -
Bộ Công an (C01), Văn phòng Cơ quan Cảnh
sát điều tra - Công an cấp tỉnh (PC01) về
miễn trách nhiệm hình sự đối với bị can
thuộc cơ quan cảnh sát điều tra đây là hoạt
động nghiệp của cơ quan cảnh sát điều tra
cấp trên đối với cơ quan cảnh sát điều tra cấp
dưới, là hoạt động kiểm tra nội bộ về hồ sơ
tố tụng hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra
nhằm phát hiện sai phạm, đồng thời hướng
dẫn nghiệp vụ của cơ quan cấp trên đối với
cơ quan điều tra cấp dưới phải được tiến
hành thường xuyên, liên tục, hiệu quả. 

Để bảo đảm nguyên tắc công bằng, có lợi
cho bị can, việc thanh tra, kiểm tra cần được
mở rộng để bao quát cả những vụ án mà bị
can đủ điều kiện được miễn trách nhiệm
hình sự nhưng không được áp dụng miễn
trách nhiệm hình sự, nhằm bảo đảm tốt nhất
quyền lợi chính đáng của người bị can.



(3) Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành
viên đóng vai trò quan trọng trong việc giám
sát, phản biện hoạt động điều tra hình sự, các
tổ chức này đại diện cho Nhân dân, giám sát
việc thực thi pháp luật, bảo đảm các hoạt
động điều tra hình sự được tiến hành công
khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định
của pháp luật. Đồng thời, các tổ chức này tiếp
nhận, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của bị
can, công dân liên quan đến hoạt động điều
tra hình sự, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của thành viên tổ chức mình. Đồng
thời, thông qua hoạt động giám sát của Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức.

Sáu là, tăng cường hợp tác với các nước
trên thế giới và khu vực trong hoạt động áp
dụng pháp luật về miễn trách nhiệm hình sự
đối với bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế về
miễn trách nhiệm hình sự sẽ giúp hoàn thiện
hệ thống pháp luật Việt Nam trong tiến trình
cải cách tư pháp như giai đoạn hiện nay. Việt
Nam cần tham khảo kinh nghiệm pháp luật
hình sự của các nước có điểm tương đồng,
đặc biệt là các nước trong khu vực, các nước
có quan hệ truyền thống, nhất là các nước xã
hội chủ nghĩa. Từ đó, xây dựng cơ chế giám
sát chặt chẽ và hoàn thiện chế định miễn
trách nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình sự
Việt Nam, bảo đảm tính khoa học, phù hợp
với thực tiễn tại Việt Nam, tạo một môi
trường pháp lý ổn định.

Bảy là, thường xuyên tổng kết rút kinh
nghiệm áp dụng pháp luật về miễn trách
nhiệm hình sự đối với bị can của cơ quan
cảnh sát điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra trong công tác
sơ kết, tổng kết, tổng kết theo chuyên đề thi
hành Bộ luật Hình sự năm 2015 nói chung và
miễn trách nhiệm hình sự nói riêng, cần phải
tổng kết, rút kinh nghiệm trong vận dụng các
quy định của pháp luật về miễn trách nhiệm
hình sự đối với bị can, xem đây là hoạt động
cần thiết để nâng cao chất lượng công tác

của cơ quan cảnh sát điều tra. Trong đó, tập
trung làm rõ, đánh giá các vụ án đình chỉ
miễn trách nhiệm hình sự đối với bị can và
những vụ án không đình chỉ miễn trách
nhiệm hình sự đối với bị can khi đáp ứng
điều kiện pháp luật hình sự. Đồng thời, cần
tổng kết đánh giá chất lượng, năng lực
chuyên môn của chủ thể tiến hành tố tụng
áp dụng miễn trách nhiệm hình sự. Việc tổng
kết này không chỉ nhằm nâng cao chất lượng
công tác điều tra mà còn góp phần hoàn
thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm tính
thống nhất, công bằng trong việc áp dụng
pháp luật. Qua đó, Cơ quan cảnh sát điều tra
có thể đưa ra những kiến nghị cụ thể nhằm
bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật
liên quan đến miễn trách nhiệm hình sự, bảo
đảm phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu
cầu cải cách tư pháp về hình sự, hội nhập
quốc tếr
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